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(Dự thảo)
TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH


Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. Nghị định này ra đời đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng luật và nhận được những đánh giá tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. 

Tuy nhiên, qua 03 năm thi hành, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động, đồng thời nâng cao năng lực thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình giao kết hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

1. Về nội dung hợp đồng lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về một số nội dung của hợp đồng lao động, trong đó có nội dung về chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. Tuy nhiên theo khảo sát ý kiến của người lao động và người sử dụng lao động thì việc quy định chi tiết các nội dung này còn mang tính “cứng nhắc”, chưa linh hoạt, chưa tạo điều kiện để các bên tự do thỏa thuận, do khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động phải thỏa thuận và ghi cụ thể các nội dung này trong hợp đồng lao động, mặt khác, trong trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì hai bên phải thỏa thuận lại và ghi vào hợp đồng, trong khi các nội dung này thường dài, cụ thể và chi tiết, có những nội dung mang tính kỹ thuật (trang bị bảo hộ lao động). Mặt khác, các nội dung này đã được quy định trong nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của người sử dụng lao động.

2. Thời gian tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động 

Theo quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội). 

Tuy nhiên, quy định về cách tính thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động đang bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn khi tính trợ cấp thôi việc cho người lao động, vì các lý do sau: (1) thời gian người lao động thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động và thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; (2) Mặc dù thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp  nhưng thời gian này được tính là đã đóng bảo hiểm xã hội, theo đó đối với giai đoạn trước khi Luật Việc làm có hiệu lực thi hành thì thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; (3) thời gian này thường ngắn (từ 01 - 06 tháng), khi tính trợ cấp thôi việc thường phải làm tròn thành nửa năm, gây vướng mắc cho người sử dụng lao động, đồng thời làm tăng chi phí của doanh nghiệp khi chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, trong khi phần lớn thời gian người lao động thực tế làm việc đã được người sử dụng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

3. Ủy quyền kỷ luật lao động, xử lý kỷ luật lao động sa thải trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm. 

a) Ủy quyền xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, theo đó người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; chủ hộ gia đình; cá nhân trực tiếp sử dụng lao động) là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê thì năm 2016, cả nước có 7.701 người bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải; năm 2017 có 10.884 người bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải. Theo đó, nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không được ủy quyền xử lý kỷ luật lao động thì sẽ gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý kỷ luật lao động, nhất là đối với những doanh nghiệp có nhiều lao động, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ sở này ở các địa phương khác nhau. 
b) Theo Khoản 3 Điều 126 của Bộ luật Lao động và Điều 31 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Trình tự xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp này được áp dụng theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP khá phức tạp với nhiều bước như: (i) Người sử dụng lao động phải gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp; (ii) Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo, trường hợp đã 03 lần thông báo bằng văn bản mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động mới được tiến hành cuộc họp. Tuy nhiên, phần lớn người lao động tự ý bỏ việc hầu hết đều không quay trở lại doanh nghiệp và không tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, do đó nếu thực hiện theo trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động thông thường thì sẽ kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Mặt khác trường hợp người lao động tự ý bỏ việc giống với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nhưng hướng xử lý của 02 trường hợp này lại khác nhau, do đó phần lớn doanh nghiệp xử lý theo hướng người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật để không phải thực hiện theo trình tự xử lý kỷ luật sa thải, về chế độ thì người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc, ngoài ra còn phải bồi thường tiền lương trong những ngày không báo trước. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Nghị định được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:                                                           

1. Bám sát nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012.

2. Sửa đổi, bổ sung những nội dung vướng mắc, khó khăn mang tính cấp thiết của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình giao kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng lao động trên cơ sở phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; đồng thời đảm bảo quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động.

III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Quá trình triển khai dự thảo Nghị định 

Thực hiện quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định; tổ chức một số cuộc hội thảo; gửi công văn lấy ý kiến của các Bộ, ngành, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91/TTg và đã đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (http://www.molisa.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo Nghị định.
2. Những điểm mới cơ bản của dự thảo Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có những điểm mới cơ bản sau đây: 

a) Bổ sung nội dung về hợp đồng lao động theo hướng mở rộng quyền tự do thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động khi có thể thỏa thuận nội dung về nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của người sử dụng lao động. Quy định mới này đảm bảo được nguyên tắc tự nguyện, tự do giao kết hợp đồng lao động theo Điều 17 của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo tính linh hoạt cho người sử dụng trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng lao động đối với người lao động. 
b) Về thời gian tính trợ cấp thôi việc, sửa đổi theo hướng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động không bao gồm: thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động.
c) Cho phép người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động được quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với tất cả các hình thức, nhằm xử lý linh hoạt và dứt điểm, tránh kéo dài các vụ việc xử lý kỷ luật lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh.
d) Quy định trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động rút gọn hơn đối với trường hợp xử lý kỷ luật lao động sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm nhằm khắc phục những điểm hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đổi với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người sử dụng lao động.
IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
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